Mẫu số 01/TD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LỰA CHỌN CẤP PHÉP THĂM DÒ VLSL

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)...... (nếu có).

Đề nghị được lựa chọn cấp phép thăm dò VLSL.......................... tại xã.............., huyện.................. tỉnh


Diện tích là..................... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 02/TD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ VLSL


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)...... (nếu có).
Thực hiện Văn bản số......./......... ngày.............. của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận cho............ (tên tổ chức, cá nhân) được lập hồ sơ thăm dò thăm dò VLSL............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh


Diện tích là..................... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.
Nay........... (tên tổ chức, cá nhân) đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy phép thăm dò mỏ VLSL tại............ tại xã.............., huyện.................. (đính kèm đề án thăm dò).
Thời gian thăm dò…… (tháng, năm), kể từ ngày ký giấy phép.

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 03/TD 
(Tên tổ chức, cá nhân)


ĐỀ ÁN  THĂM DÒ

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

Địa danh nơi lập đề án, năm 20...

(Tên tổ chức, cá nhân)


ĐỀ ÁN  THĂM DÒ

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

        TỔ CHỨC, CÁ NHÂN                              ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN

               (Chức danh)                                                (Chức danh)

          Chữ ký, đóng dấu


                   Chữ ký, đóng dấu

               (Họ và tên)



               (Họ và tên)

Địa danh nơi lập đề án, năm 20...

A. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU

- Những căn cứ pháp lý để lập đề án và đối tượng khoáng sản.

- Mục tiêu, nhiệm vụ đề án.

- Sơ bộ về công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

- Cơ sở tài liệu để lập đề án (nêu rõ và mô tả chi tiết những tài liệu đã có trước đây và tài liệu, kết quả khảo sát sử dụng lập đề án).

- Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án.

Chương I

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN

- Vị trí địa lý hành chính, toạ độ, diện tích của khu vực thăm dò.

- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.

- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò. Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trong khu vực.

- Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp 
- Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng với đối tượng khoáng sản thăm dò.

- Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công làm cơ sở dự kiến phân nhóm mỏ theo mức độ phức tạp và lựa chọn mạng lưới công trình thăm dò với đối tượng khoáng sản.

- Đánh giá hiệu quả các phương pháp địa chất đã triển khai trong giai đoạn trước: Những tồn tại, hạn chế.

- Đề xuất lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm dò.  

2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình

- Công tác trắc địa: Bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu thăm dò).

- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng), khoan.

- Công tác mẫu: Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, dự kiến nơi gửi phân tích và cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu.

- Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình.

- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.

Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải làm rõ mục đích yêu cầu,  số lượng, khối lượng; cách thức thực hiện cụ thể cho từng hạng mục theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện và lập bảng tổng hợp chung. Các công trình dự kiến thi công bắt buộc phải thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bố trí công trình.

Chương III

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

- Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò. 

- Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án thăm dò. 

Chương IV

DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

Trình bày dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, phương pháp khoanh vẽ thân quặng và dự tính trữ lượng các cấp dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò.

Chương V

DỰ TOÁN KINH PHÍ

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác. Dự toán kinh phí thăm dò phải được lập trên cơ sở các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

KẾT LUẬN

- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.

- Tính khả thi mục tiêu trữ lượng, thi công đề án.

- Các yêu cầu, kiến nghị.
B. PHẦN BẢN VẼ
- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.

- Bản đồ địa chất vùng, bản đồ khu vực thăm dò và bản đồ thân khoáng sản (nếu có).

- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu.

- Các bản vẽ bình đồ, mặt cắt dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.

- Các biểu, bảng khác liên quan.

Mẫu số 04/TL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Nay (tên tổ chức, cá nhân)...... đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò……. theo Giấy phép thăm dò số....... của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
(Tên tổ chức, cá nhân)...... đã thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (tên báo cáo)..... 

(Tên tổ chức, cá nhân)...... xin chịu trách nhiệm trước (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản...... về tính trung thực, chính xác của các tài liệu nguyên thủy trong nội dung báo cáo.

(Tên tổ chức, cá nhân)...... kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở xin cấp phép khai thác mỏ./.

Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 05/KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)...... (nếu có).
Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)…… tại xã.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm.... của.....

Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại khu vực ... thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực khai thác:............... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:.......... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.

Trữ lượng khai thác: ....................... (tấn, m3,...).
Công suất khai thác:................ (tấn, m3,...)/năm.
Độ sâu khai thác:.................................................
Thời hạn khai thác:........ năm, kể từ ngày ký giấy phép. Trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là:…......... năm (tháng).
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 06/KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)...... (nếu có).
Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng... năm.... của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép khai thác VLSL..................... tại: Xã...... huyện......., tỉnh......................................... 

Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác:......... năm.

Diện tích đề nghị tiếp tục khai thác:................. ha. Được giới hạn bởi các điểm góc....................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng còn lại:.............. (tấn, m3,...).

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...). 

Lý do xin gia hạn...................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 07/KT
	TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP 
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN


Số:……./…...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày… tháng… năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  
(Kể từ khi cấp phép đến thời điểm báo cáo)

I. Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác:………………………………………...
2. Số giấy phép:…………………..…... ngày……. tháng…..… năm…………….
Thời hạn giấy phép:…………………………………………………………….
3. Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………...
Điện thoại:………………………………….. Fax:…………………………….
4. Tên mỏ khoáng sản:……………………………………………………………
5. Thuộc địa phận (xã, huyện, tỉnh):……………………………………………...
6. Trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác:………………………………..
7. Tổng số lao động:…………………….. người.
II. Kết quả hoạt động khai thác 
1. Khối lượng......................... nguyên khai (tấn hay m3) tương đương với bao nhiêu m3 nguyên khối. 

2. Số công nhân trực tiếp sản xuất:………….….. người.
3. Số quản lý, gián tiếp:………………………… người.
4. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tính đến thời điểm báo cáo):

5. Giá bán bình quân:……………………………………………………………..
6. Tổng doanh thu:……………………………………………………………….
7. Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước:..................................................... đồng. 

Trong đó: 

- Phí bảo vệ môi trường:…………………….…..…..;

- Thuế tài nguyên:...…………………………...…….;
- Tiền cấp quyền khai thác:.........................................;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:………………….…..;

- Thuế khác:…………………………………………;
8. Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường:……………………………... đồng;
9. Những phát hiện mới (nếu có) về các loại tài nguyên khoáng sản khác trong khu vực khai thác.

III. Những vấn đề khác

1. Đánh giá công nghệ khai thác trên góc độ:……………………………………..
An toàn lao động:……………………………………………………………….
Bảo vệ môi trường sinh thái:…………………………………………………...
Bảo vệ tài nguyên khoáng sản:…………………………………………………
2. Đánh giá chung về kết quả khai thác:…………………………………………..
3. An toàn lao động:……………………………………………………………….
Số vụ tai nạn lao động xảy ra (nếu có):………………………………………...
Nguyên nhân: 

Trong đó:
Chết người:………………………………………………………..


Bị thương nặng:…………………………………………………...


Bị thương nhẹ:…………………………………………………….
4. Tác động (ảnh hưởng) của hoạt động khai thác mỏ tới môi trường, sinh thái và các biện pháp khắc phục đã áp dụng:…………………………………………..
5. Những thiết bị (hoặc công nghệ) mới đưa vào sử dụng (nếu có)

Nêu vắn tắt tính năng kỹ thuật (nếu là thiết bị khai thác mới):………………...
Nêu vắn tắt ưu điểm, nhược điểm (nếu là công nghệ mới):……………………
IV. Kiến nghị:

V. Các bản vẽ yêu cầu gửi kèm theo báo cáo:


Bản đồ hiện trạng mỏ (tại thời điểm báo cáo).
	
	Tổ chức, cá nhân được phép khai thác

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 08/ĐCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;


Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Tên tổ chức, cá nhân)


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)...... (nếu có).
Đề nghị được đóng cửa mỏ VLSL........... tại: Xã...... huyện......., tỉnh............. hoạt động theo Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng... năm.... của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích đề nghị đóng cửa là:...... (ha, km2).

(Tên tổ chức, cá nhân)........ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 09/ĐCM

	TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP 
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN


Số:……./…...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày… tháng… năm 20…


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ 

CÔNG TÁC PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC  
(Kể từ khi cấp phép đến thời điểm báo cáo)

I. Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác:………………………………………...
2. Số giấy phép:………….…….. ngày…………….. tháng………. năm…….......
3. Thời hạn giấy phép:…………………………………………………………….
4. Địa chỉ cơ quan:………………………………………………………………...
5. Điện thoại:…………………… Fax:…………………………………………...
6. Tên mỏ khoáng sản:…………………………………………………………….
7. Thuộc địa phận (xã, huyện, tỉnh):………………………………………………
8. Trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác:………………………………..
9. Tổng số lao động:………………..……. người.
II. Kết quả hoạt động khai thác năm 20…
10.  Khối lượng......................... nguyên khai (tấn hay m3) tương đương với bao nhiêu m3 nguyên khối. 

11.  Số công nhân trực tiếp sản xuất:………………….. người.
12.  Số quản lý, gián tiếp:……………………………... người.
13.  Giá bán bình quân:……………………………………………………………..
14.  Tổng doanh thu:………………………………………………………………..
15.  Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước:………….... đồng.
Trong đó: 

- Phí bảo vệ môi trường:………………………….……..;

- Thuế tài nguyên:……………………………………….;
- Tiền cấp quyền khai thác:...............................................;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:……………………….....;

- Thuế khác:…………………………………………..…;
16.  Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường:……...... đồng. 

III. Công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác
17.  Khối lượng công tác cải tạo phục hồi môi trường theo bản cam kết bảo vệ môi trường.
18.  Hiện trạng mỏ sau khai thác.

19.  Khối lượng thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường trong quá trình khai thác.
20. Tổng kinh phí thực hiện cải tạo phục hồi môi trường.
IV. Kiến nghị:

V. Các bản vẽ yêu cầu gửi kèm theo báo cáo:

Bản đồ hiện trạng mỏ (tại thời điểm báo cáo).
	
	Tổ chức, cá nhân được phép khai thác

(Ký tên, đóng dấu)
































